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DANH SÁCH CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

NGOÀI NHÀ NƯỚC
*****


	Stt
	Họ và tên

người lao động
	Năm sinh
	Dân

tộc
	Trình độ

Văn hóa
	Nghề nghiệp

đang làm

tại cơ sở
	Bậc thợ

tay nghề
	Quan hệ

gia đình

với chủ
	Đã vào

làm từ

Tháng, năm
	Tiền lương

Đang hưởng
	Hình

 thức

Hợp 

đồng
	Địa chỉ

Thường trú
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	· LƯU Ý:   - Điều tra cả người lao động làm việc  mang tính chất thời vụ.

 - Cột (7) ghi cụ thể cơ sở bố trí làm việc gì thì ghi tên công việc đó.

 - Cột (9) chỉ ghi những người có cùng quan hệ cha con, vợ chồng, dâu rễ, cháu ruột của chủ doanh nghiệp.

 - Cột (12) ghi rõ hợp đồng lao động ký mấy tháng.
	Ngày          tháng          năm 20
CHỦ DOANH NGHIỆP

(ký tên)
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